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Thuôc mỡ bôi da 
(Bacitracin BP + Polymyxin B Sulphat BP + Nöömyểïn (dưới dạng Sulphat) BE ¥ Idoeain BP) ì 

MÔTẢ 
Thuốc mỡ Healift Skin là thuốc mỡ dùng ngoài da màu trắng đục, trơn bóng hầu như không có vật lạ. 
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,.@o n cHẾ l`cn: 
L Lidocaine 

THANH PHAN: Neomycin Sulphate 4 

Mỗi tuýp 10g chứa: = 
Bacitracin BP 5000 đơn vị 
Polymyxin B Sulphat BP 50000 don vị 
Neomycin (dưới dạng Sulphat BP) 35mg 
Lidocain BP 400 mg 

. Tá được: Liquid Parafin (Light) BP, White Soft Parafin(Petroleum Jelly) BP. _ 
DƯỢC LỰCHỌC: 
mdtmhooméoémca\mgd.ezkhuénuoachémkhuén,mydmécvaonangaodmécammvmwn trí 
nhiễm khuẩn và sự nhạy cảm củj vi khuẩn gây bệnh. Bacitracin ức ché vi khuẩn tổng hợp vỏ té bào bằng cách 
ngăn cản việc sáp nhập các amito acid và nucleotid vào vé tế bào. Thuốc có thé can thiệp vào bước cuối cùng 
làm mất phosphat trong chu trình vận chuyển phospholipid và bing cách này bacitracin ngăn chuyén 

mucopeptid đến thành té bào đang tăng trưởng. Bacitracin cũng gây tổn hại màng bào tương của vi khuén và 
tác dụng chống các thể nguyên sinh.-Đacitzecin cố-tác-dựng đối với nhiều vi khuẩn Gram đương nhữ 
Staphylococèus (ké cả một số cÑủng kháng penicilin G), Streptococcus, cầu khuẩn ky khí, Corynebacterium 
và Clostridium. In vitro, nồng độ 0,05 đến 0,5 microgam/ ml bacitracin ức chế hầu hết các chủng 
Staphylococdis aureus nhạy cảm. Thuốc cũng có tác dụng đối với Gonococcus, Meningococcus và 
Fusobacterium, nhưng không có tác dụng đối với phần lớn các vi khuẩn Gram âm khác. Bacitracin cflngcb tác 
dụng với Actinomyces israelii, Treponema pallidum và T. vincenti. 
Neomycin thường có tác dụng diệt khuẩn. Mịcduc<JcI1etảctiộnìgcl1|:JlznxAz>c:!zlxatìtnợt:g1.il!|ll<=ltt(5 
neomycin ức chế tổng hợp protejn & các vi khuẩn phạy cảm bằng cách gắn liền không thuận nghịch với 

ribosom 30S. Những vi khuẩn nhạy cảm với neomycin như: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Heamophilus influenzae, Klebsiella, Enterobacter các loại, Neisseria céc loại. Neomycin không có tác d\mg 

với Pseudomonas aeruginosa, S#naua marcescens, Streptococci bao gồm cả Streptococcus pneumoniae hoặc 

Streptococcus hemolytic. i 

Polymyxin B sulphat là thuốc diét khuẩn. Polymyxin B sulphat gắn vào nhóm phosphat trong lipid của màng 
bào tương vi khuẩn và tác động hhư một chit tảy loại cation, vì vậy làm thay đổi hàng rào thim lọc của màng 
và gây thoát ra các chất chuyén héa chính. Hoạt tinh kháng khuẩn của polyinyxin B hạn chế trên các vi khuẩn 
Gram âm, gfim Enterobactegr, E.coli; Kiebsiclla -Salmgnella, Pasteurella, Bordetella, Shigella và 

Pseudomonas aeruginosa. 

Lidocain là thuôc tê tại chỗ, nhóm amid, dạng mỡ dùng ngoài có thời gian tác dụng trung bình. Thuốc tê tại 
chỗ phong bé cả sự phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh bằng cách giảm tinh thim của màng té bảo 

thần kinh với ion natri, do đó ồn định màng và ức ché sy khử cực, dẫn dén làm giảm lan truyền hiệu điện thé 
hoạt động và tiếp đó là bléc dẫn truyền xung động thần kinh. 
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DƯỢCĐỘNGHỌC: 
Bacitracin hấp thu không đáng ké từ da nguyên ven hay bị trầy sướt, vếtthương hoặc màng nhây. 
Neomycin được hép thu không đáng ké khi bôi tại chỗ da nguyên vẹn; tuy nhiên, thuốc được hấp thu dễ dàng 
qua những vùng đa bị trầy sướt hoặc da đã mắt lớp sừng như vét thương, phỏng hoặc loớt. Neomycin bắp thu . 
nhanht\\mlngb\mg,t‘mgxoang.véuh\mng,hoficcécvfingphfiufiufi,mliénm&nb:fingvfingnflycbmé 

dẫn đến nồng độ thuốc trong huyết tương cao đáng ké. ! ¡ 
B sulphat bip thụ không đáng kẻtừ mang nhay hoặc da nguyên ven hoặc bị trầy sướt. 

LidoeaÍn: Không đề cập. 

CHỈĐỊNH: 
Điều trị tai chỗ các nhiễm khuẩn trên da do các vi khuẩn nhay cảm: Giảm đau ngay trong các vét bỏng, phồng 
da chân, trầy da, và các bệnh viêm da nghiêm trọng khác giống viêm mô té bào, nhọt do viêm nang lông, nhọt 
và bệnh chốc lở. 

LIÊU LƯỢNG VA CACHDUNG; : s, 
¬¬-TLâm sạch vùng bƑhiếtr€Rir 8 boT MOt lượng nhỏ thuốc mo Heal'T aém 3 1y ngày. Vũng bị nhiệm — 

khuẩn có thể được băng bằng gạc tiệt trùng. 
Không nên dùng quá 7 ngày, trừ khi có chỉ định của bác sĩ. 

CHÓNGCHÍĐỊNH: -. 
Mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 
Không đùng chung với các thuốc ức chế thần kinh cơ. 

dưới dang albumin trong nướp tiểu, vỏ tế bào trong nước tiểu, và tăng urê huyết. 
Ngựng điều trị ở các bệnh nhân đi tiéu ít và ting BUN (Blood Urea Nitrogen), các phản ứng độc thần kinh 

thường liên quan với nồng độ cao m…Ễễ…yét thanh, thường & các bệnh nhân rồi loạn chức năng thận. 
Không dùng trong thời gian dài do thudc tăng nguy cơ dị ứng tiếp xúc. . 

PHỤ NỮ MANG THAI VA CHO CON BU: Phụnữ cho con bú: tham khảo ý kién bác sĩ. 
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHILÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC: Chưa được biết. 
TÁC DỤNGPHỤ: - 
Thường gặp: H1ỏnỄ da, khô dahoặc ngứa da. 

Tim bác s ngay nếu có bắt kỳ phản ứng phụ trầm trọng xảy ra: các phản ứng dị ứng nặng (phát ban, nổi mẫn, 
ngứa; khó thở; tức ngực; sưng miệng, mặt, môi hoặc lưỡi); điếc hoặc bệnh thận; nhiễm trùng thứ. phat. 
“Théng báo cho bác sỹ những tác dụng không mong mudn gặp phải khi sử dụng thuốc” 

TƯƠNG TAC THUOC: Không có tương tác thuốc đáng ké được báo cáo. 
QUALIEU: Chưa có báo cáo. - n 
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Báoquảnnơikhôsnát,nhiệtđộdưới309C,tránhánhsáng, - Á XC - — ~ 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýpx 10g. . 
HẠN DUNG: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 
TIEU CHUAN: USP32. \ 

Để xa tầm tay tré em. 8 
ỉ)gc hướng dẫn sử dụng trước khí dùng. 
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. 
Thuốc này chỉ dùng theo sy k& đơn của thầy thuốc. 
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gw Nhà sản xiit: : 
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